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Môn: Tiếng Việt

1. Đánh dấu x vào        trước nhóm từ không đồng nghĩa:

          vui vẻ, phấn khởi, mừng rỡ.

          xây dựng, kiến thiết, kiến tạo, kiến nghị.

          tựu trường, khai giảng, khai trường.

          năm châu, hoàn cầu, trái đất, địa cầu.

2. Nối câu với từ phù hợp, điền vào chỗ trống trong câu:

	1. Mùa thu, trời cao và ...............
	
	a) xanh xao

	2. Sau cơn mưa, đồng cỏ càng ..............., mượt mà.
	
	b) xanh non

	3. Da chị càng ngày càng .................
	
	c) xanh ngắt


3. Khoanh tròn vào từ không đồng nghĩa với các từ trong mỗi nhóm dưới đây:

a) Tổ quốc, quốc thể, đất nước, giang sơn.

b) quê hương, quê mẹ, quê quán, làng quê.

c) long lanh, lóng lánh, lấp ló, lấp lánh.

4. Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu ở đoạn văn sau:

       Đêm trăng, biển yên tĩnh . Trong vùng biển Trường Sa, tàu Phương Đông của chúng tôi buông neo . Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo.
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Môn: Tiếng Việt

1. Tìm từ đồng nghĩa với từ " cho ":
2. Tìm từ đồng nghĩa với từ " đen " dùng để nói về:

a. Con mèo là: 
         c. Con ngựa là: 


b. Con chó  là: 
         d. Đôi mắt là :   ..


3. Dùng dấu gạch chéo để tách các từ trong hai câu sau:

       Mùa xuân mong ước đã đến. Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ, sực nức bốc lên.

4. Xác định trạng ngữ ( TN ), chủ ngữ ( CN ), vị ngữ ( VN ) trong mỗi câu của đoạn văn sau:

      Cáo mời Sếu đến ăn bữa trưa và bày canh ra. Với cái mỏ dài của mình, Sếu chẳng ăn được chút gì. Cáo một mình chén sạch. Hôm sau, Sếu mời Cáo đến chơi và dọn bữa ăn trong một cái bình cổ dài. Cáo không sao thò mõm vào bình để ăn. Sếu vươn cái cổ dài thò mỏ vào bình và một mình ăn no.
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Môn : Tiếng Việt

1. Tìm từ trái nghĩa trong các thành ngữ , tục ngữ sau:

a) Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

b) No dồn, đói góp

c) Cá lớn nuốt cá bé

d) Bán anh em xa, mua láng giềng gần

2. Tìm từ trái nghĩa chỉ:

a) Sự trái ngược về trí tuệ:


b) Sự trái ngược về thời gian:


3. Xác định TN, CN, VN trong mỗi câu của đoạn văn sau:

" Hồi còn đi học, Hải rất say mê âm nhạc. Từ cái căn gác nhỏ của mình, Hải có thể nghe thấy tất cả các âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thành phố thủ đô".  
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Môn : Tiếng Việt

1. a)Tìm những từ có tiếng bình với nghĩa là không có chiến tranh.

b) Đặt câu với một từ vừa tìm được:

2. Tìm từ đồng âm trong các câu sau:

  a_ Con ngựa đá con chó đá.

  b_ Chị Ba có nhà mặt đường, buôn bán đường, chào khách ngọt như đường.

3. Nối mỗi câu ở cột A với nghĩa của từ " đông " ở cột B cho phù hợp.

	A
	
	B

	a. Của không ngon nhà đông con cũng hết.
	
	- "đông" là một từ chỉ phương hướng, ngược với hướng tây.

	b. Thịt để trong tủ lạnh đã đông lại rồi.
	
	- " đông" là trạng thái chất lỏng chuyển sang chất rắn.

	c. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy.
	
	- " đông " là từ chỉ số lượng nhiều.

	d. Đông qua xuân tới, cây lại nở hoa.
	
	- "đông" chỉ một mùa trong năm, sau mùa thu.


4. Đặt câu để từ hay được sử dụng với các nghĩa :

- giỏi : (


- biết : (


- hoặc : (


- thường xuyên : (
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Môn : Tiếng Việt

1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:   thật thà, giỏi giang, cứng cỏi, hiền lành, nhỏ bé, nông cạn, sáng sủa, thuận lợi, vui vẻ, cao thượng, cẩn thận, siêng năng, nhanh nhảu, đoàn kết, khôn ngoan.

2. Phát hiện từ đồng âm và giải nghĩa các từ đồng âm trong các câu sau:

  a) Năm nay, em học lớp 5.

  b) Thấy bông hoa đẹp, nó vui mừng hoa chân múa tay rối rít.

  c) Cái giá sách này giá bao nhiêu tiền?

  d) Xe đang chở hàng tấn đường trên đường quốc lộ.

3. Xác định TN , CN, VN trong mỗi câu sau:

a, Trong buổi lao động, lớp em đã trồng cây và tưới nước.

b, Lớp 5A và lớp 5B đồng diễn thể dục rất đẹp.

c, Các bác nông dân gặt lúa và gánh lúa về.

4. Chuyển các câu sau thành câu hỏi, câu cảm:

  a. Tú rất mê sách.

  b. Trời sáng.

  c. Đường lên dốc rất trơn.



































